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      TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH ĐỒNG THÁP                                    

 

                          

Bản án số: 14/2021/HSST                          

Ngày: 05/02/2021 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Tấn Hiếu.

 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Bùi Thị Hoàng;  

2/ Ồng Nguyễn Hồng Thơ. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thanh Hiền - Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

tham gia phiên tòa: Ông Ngô Quốc Huy - Kiểm sát viên.  

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số 

127/2020/TLST-HS ngày 25 tháng 11 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 09/2021/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên:   ạ  H    , sinh năm 1984, tại th nh  hố Hồ  h   inh  hộ 

khẩu thường trú: Số    đường  Đ   hường    Qu n 8  th nh  hố Hồ  h   inh; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; 

nghề nghiệp: Không; cha   hạm  ăn  ; mẹ  Tr n Thị Ngọc X; v   c n chưa c   

tiền sự: Không; tiền án  01. Ng y 29/0 /2011   ị Tòa án nh n   n th nh  hố  a  

  nh  ử  hạt 08 năm t  về tội   ua  án trái  h   chất ma t y   chấ  h nh   ng 

ng y 2 / /2018  tạm gi  ng y 1 /9/2020; tạm giam ng y 18/9/2020. Hiện đang  ị 

tạm giam tại trại tạm giam tỉnh Đồng Tháp. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại: Lê H u N  sinh năm 199   địa chỉ: Tổ 7, ấp TH, xã TTT, 

thành phố  a    nh  Đồng Tháp (Vắng mặt). 

- Người có quyền l i  nghĩa vụ liên quan:  

1/ Nguyễn Hải A, sinh năm 199   địa chỉ: Tổ 47, Khóm MP   hường C, 

thành phố  a    nh  Đồng Tháp (Có mặt); 

2/  ê Đăng Kh  sinh năm 199   địa chỉ: Khóm  Đ   hường C, thành phố 

 a    nh  Đồng Tháp (Có mặt); 

 / Đặng Hoàng Th  sinh năm 2000  địa chỉ: Ấp AN, xã AB, huyện Cao 

  nh  Đồng Tháp (Vắng mặt); 
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4/ Lê Minh T  sinh năm 199   địa chỉ: Tổ 20, ấp HK, xã HA, thành phố Cao 

  nh  Đồng Tháp (Có mặt); 

5/ Lê Thanh H  sinh năm 1991  địa chỉ: Ấp AĐ, xã AB, huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp (Vắng mặt). 

- Người làm chứng: 

1/ Nguyễn Thanh Tr  sinh năm 1992  địa chỉ: Khóm MP   hường C, thành 

phố  a    nh  Đồng Tháp (Có mặt); 

2/  ê Dương H  ng    sinh năm 1998  địa chỉ: Số 386, đương  Q, ấp HL, 

xã HA, thành phố  a    nh  Đồng Tháp (Vắng mặt); 

3/ Lê Thị Bích Ng  sinh năm 1994  địa chỉ: Ấp V, xã PM, huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp (Vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đư c tóm tắt như sau  

Kh ảng 22 giờ  0  h t  ng y 12/12/2019   hạm H u    Nguyễn Hải    

Đặng H  ng Th,  ê Đăng K   ê  inh T   ê Thanh H c ng 01 người thanh niên 

 không r  họ tên  địa chỉ  uống  ia tại tum số 02 của Nh  h ng T.V thuộc Kh m 

    hường 2  th nh  hố  a    nh.   ng thời gian n y   ê H u N c ng đang  ự 

sinh nh t của người  ạn tên Nguyễn Thị S  a tại Nh  h ng.  

Tr ng   c N đi v   nh  vệ sinh thì gặ    t  nh  vệ sinh đi ra    ch  r ng N 

 nhìn đểu  nên sau khi  uay  ại   n tại tum số 02    tức gi n v  trở  ại nh  vệ 

sinh chờ N ra   u n h i  m y nhìn ta  cái gì   N h i  ại  Tôi nhìn ông cái gì   

thì    iền   ng tay đánh kh ảng 4 cái v   mặt v  tay của N. Ngay   c n y  nh m 

 ạn của   gồm    Thi, K, T, H v  01 người thanh niên không r  nh n th n     ạn 

của   nhìn thấy nên   ng các v t  ụng tại   n gồm  y thủy tinh  ch n   ĩa   ng 

s nh, v  chai  ia n m về  h a N v  c ng đi  ại   ng tay  ch n  đánh v   người N.  

   chạy v   tum số 2 nhưng     ị  a  v y nên N chạy ngư c v   tum số 4 ở cuối 

 uán  nh m của   đuổi th     ng tay  ch n đánh v  n m ch n   ĩa   y thủy tinh  

v  chai  ia v   người N.  ột   c sau  N chạy đư c ra ng  i nhưng  ị t  ng  

trước cửa ra v   của tum số 4 thì nh m của   tiế  tục   ng tay  ch n  ch n   ĩa  

v  chai  ia v  ghế g  n m t  trên  uống v  đánh nhiều cái v   người của N   m 

N  ị thương t ch ở tay trái v  chảy máu ở v ng đ u. N   ng ch n   ng s nh đánh 

 ại để  hòng vệ thì tr ng v   v ng trán   h a trên m i trái của    rồi    chạy ra 

kh i Nh  h ng v   ên    ta i đến  ệnh viện Đa kh a Đồng Thá  kh u vết thương 

sau đ  tiế  tục điều trị ng ại tr  ở  ệnh viện Quốc tế Thái Hòa. 

Tại  ản Kết  u n giám định  há    về thương t ch số  9 /TgT ng y 

26/12/2019 của Trung t m  há  y Đồng Tháp  kết  u n về thương t ch của Lê 

H u N  Sẹ  vết thương  h n mềm đuôi mắt  hải   nh  ấu  Sẹ  vết thương  h n 

mềm đuôi m y  hải   nh  ấu  Sẹ  vết thương  h n mềm trán trái   nh  ấu   ười 

 ăm vết thương  h n mềm số  ư ng sẹ  nhiều k ch thước nh . T   ệ tổn thương 

cơ thể    thương t ch g y ra tại thời điểm giám định    22   các vết thương trên 
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   v t t y v  v t c  cạnh sắc g y nên, cơ chế hình th nh các tổn thương    ng ại 

 ực tác động trực  iện g y nên tổn thương.  

Đối với thiệt hại về t i sản của Nh  h ng Thu n  iệt  anh  ai Hồng H    

chủ Nh  h ng Thu n  iệt trình   y     t i sản  ị thiệt hại c  giá trị không  ớn 

nên không yêu c u  ồi thường,    đ  không đặt ra   m   t.  

Tại cáo trạng số 118/CT-VKS-TPCL, ngày 24/11/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Cao Lãnh truy tố bị cáo về tội   ố ý g y thương t ch , tội 

phạm và hình phạt đư c  uy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ lu t Hình sự. 

Tại  hiên tòa  đại  iện  iện kiểm sát nh n   n th nh  hố  a    nh gi  

nguyên  uyết định truy tố đối với  ị cá  như trên. Đề nghị Hội đồng   t  ử á  

 ụng điểm đ kh ản 2 Điều 1 4; điểm s kh ản 1  kh ản 2 Điều 51 và điểm h 

kh ản 1 Điều  2  ộ  u t hình sự,  ử  hạt  ị cá  t  0  năm đến 0  năm 06 tháng 

tù; về   n sự  người  ị hại đ  nh n tiền  ồi thường   ng, không đặc ra   m   t. 

Tại  hiên tòa   ị cá  th a nh n h nh vi  hạm tội   in giảm nhẹ hình  hạt. 

 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau 
 
 

[1] Hành vi của bị cáo bị truy tố: Kh ảng 22 giờ  0  h t  ng y 12/12/2019  

tại Nh  h ng Thu n  iệt thuộc kh m     hường 2  th nh  hố  a    nh  với  ản 

t nh côn đồ  cho r ng anh  ê H u N nhìn đểu nên đ    ng tay  ch n   y thủy tinh  

v  chai  ia  ch n   ĩa   ng s nh  ghế g  g y thương t ch ch  anh  ê H u N với t  

 ệ tổn thương cơ thể    thương t ch g y nên tại thời điểm giám định    22 .  

Tại phiên tòa, bị cáo th a nh n hành vi phạm tội như cá  trạng đ  nêu. Lời 

khai nh n của bị cáo tại phiên tòa, phù h p với biên bản hiện trường, phù h p với 

lời khai của người bị hại  người làm chứng và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

[2] Tr ng  uá trình điều tra, truy tố Điều tra viên và Kiểm sát viên tiến hành 

tố tụng đ  thực hiện đ ng th    uy định của Bộ lu t tố tụng hình sự; tại phiên tòa 

Kiểm sát viên đ  thực hiện đ ng với quyền hạn và nhiệm vụ th    uy định. 

[3] Bị cáo    người đ  thành niên, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy 

định, mặc dù bị cáo và anh N không có mâu thuẩn  nhưng bị cáo cố ý   ng tay  

chân,  y thủy tinh  v  chai  ia  ch n   ĩa   ng s nh  ghế g  là hung khí nguy hiểm 

g y thương t ch ch  anh N, với t   ệ tổn thương cơ thể là 22%. 

T  nh ng căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử kết lu n hành vi phạm tội của bị 

cáo L đ   hạm vào tội   ố ý g y thương t ch , tội phạm và hình phạt đư c quy 

định tại điểm đ khoản 2 Điều 1 4  ộ  u t Hình sự.  

Đối với h nh vi g y thương t ch ch  anh  ê H u N của Nguyễn Hải     ê 

Đăng K   ê  inh T  Đặng H  ng Th v   ê Thanh H đ   ị Tòa án nh n   n th nh 

 hố  a    nh   t  ử tại  ản án số   /2020/HSST ng y 09/10/2020. 

Trong vụ án này, bị cáo L    người có vai trò chính, nguyên nhân chính là do 

bị cáo cho r ng anh N nhìn đểu nên đánh anh N g y thương t ch, dù bị cáo và anh 

N không có mâu thuẩn gì     đ  bị cáo phải chịu mức án nặng hơn Nguyễn Hải 

A,  ê Đăng K   ê  inh T  Đặng H  ng Th v   ê Thanh H.  

Hành vi của bị cá     nguy hiểm ch     hội    m  hạm đến sức kh e của 
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người bị hại và gây mất tr t tự ở địa  hương. Bị cá  đ  c  một tiền án về tội 

  ua  án trái  h   chất ma t y  đ  đư c Nh  nước cải tại giáo dục  nhưng không 

biết ăn năn  cải sửa, nay lại tiếp tục phạm tội. D  đ   c n phải có mức án nghiêm 

khắc, tương  ứng với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm 

tội mà bị cá  đ  thực hiện, nh m cải tạo, giáo dục bị cáo trở th nh người công 

dân tốt v  răn đ    hòng ng a chung cho toàn xã hội.  

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự   ị cá  đ  c  một tiền án về tội 

  ua  án trái  h   chất ma t y   chưa đư c   a  ại tiế  tục  hạm tội  thuộc 

trường h   tái  hạm, quy định tại điểm h kh ản 1 Điều  2  ộ  u t hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  Sau khi  hạm tội  ị cá  th nh khẩn 

khai  á   t  ra ăn năn hối cải, đư c người  ị hại xin bãi nại   uy định tại điểm s 

kh ản 1  kh ản 2 Điều  1  ộ  u t hình sự. 

[4]  ề trách nhiệm   n sự  người bị hại đ  đư c bồi thường xong tại  ản án 

số   /2020/HSST ng y 09/10/2020, nên không đặc ra xem xét. 

[5] Về v t chứng: Đ  đư c giải quyết xong tại  ản án số   /2020/HSST 

ng y 09/10/2020. 

[6] Về án phí: Bị cáo Luân phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

theo Nghị quyết số  26/2016/U T QH14 ng y  0 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

 an thường vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ  Điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

điểm h khoản 1 Điều 52  ộ  u t Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Phạm H u L phạm tội   ố ý g y thương t ch . 

Xử phạt bị cáo Phạm H u L 03 (ba) năm 06  sáu  tháng tù. Thời hạn tù tính 

t  ngày 1  tháng 9 năm 2020. 

Về án phí: Bị cáo L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án; 

người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

t  ngày nh n đư c tống đạt h p lệ bản án  người có quyền l i  nghĩa vụ liên quan 

có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo ph n  iên  uan đến quyền l i v  nghĩa 

vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể t  ng y tuyên án  người có quyền l i, 

nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo ph n  iên  uan đến 

quyền l i v  nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể t  ngày nh n đư c 

bản án. 
 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- VKSND TPCL 

- VKSND Tỉnh; 

-  Q  SĐT  ông an T     

- CQ THAHS Công an TPCL; 

- Bị hại; 

-  ưu hồ sơ vụ án.                                                

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
                              

 

 

                                   Đin  Tấn Hiếu   

 


